
Trình độ

Chuyên ngành 

(ghi theo bảng 

điểm)

Ngành (ghi theo 

bằng tốt nghiệp)

I

1 Nguyễn Thị Kim Chi 22/6/2002
Xã Xuân Viên, huyện 

Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh
Đại học

Giáo dục mầm 

non

Giáo dục mầm 

non
Giáo viên mầm non

2 Hà Thị Hương Giang 08/02/2000
Thị trấn Xuân An, huyện 

Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh
Đại học

Giáo dục mầm 

non

Giáo dục mầm 

non
Giáo viên mầm non

3 Nguyễn Thị Mỹ Linh 08/8/2001
Xã Xuân Mỹ, huyện Nghi 

Xuân, tỉnh Hà Tĩnh
Đại học

Giáo dục mầm 

non

Giáo dục mầm 

non
Giáo viên mầm non

4 Nguyễn Lê Ly Na 21/9/1999
Xã Xuân Viên, huyện 

Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh
Cao đẳng

Giáo dục mầm 

non

Giáo dục mầm 

non
Giáo viên mầm non

5 Trịnh Thị Hồng Quyên 23/01/1993
Xã Xuân Hồng, huyện 

Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh
Đại học Sư phạm mầm non

Giáo dục mầm 

non
Giáo viên mầm non

6 Trần Đài Trang 02/12/2000
Xã Xuân Yên, huyện 

Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh
Đại học

Giáo dục mầm 

non

Giáo dục mầm 

non
Giáo viên mầm non

Ngày tháng 

năm sinh

 Giáo viên mầm non: 06 người

Trúng tuyển tại vị 

trí việc làm
Hộ khẩu thường trú

Trình độ chuyên môn
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II

1 Bùi Thị Ngọc Ánh 10/6/2000

Xã Thanh Bình Thịnh, 

huyện Đức Thọ, tỉnh Hà 

Tĩnh

Đại học Giáo dục tiểu học Giáo dục tiểu học
Giáo viên tiểu học - 

Giáo viên văn hoá

2 Bùi Thị Cẩm 04/5/1995
Phường Đậu Liêu, Thị xã 

Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
Đại học Giáo dục tiểu học Giáo dục tiểu học

Giáo viên tiểu học - 

Giáo viên văn hoá

3 Lê Thị Thùy Dung 11/5/1993
Xã Xuân Hải, huyện Nghi 

Xuân, tỉnh Hà Tĩnh
Đại học Giáo dục tiểu học Giáo dục tiểu học

Giáo viên tiểu học - 

Giáo viên văn hoá

4 Nguyễn Thị Dung 12/02/2001
Xã Thuận Lộc, thị xã 

Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
Đại học Giáo dục tiểu học Giáo dục tiểu học

Giáo viên tiểu học - 

Giáo viên văn hoá

5 Võ Thị Dung 20/3/1990
Xã Xuân Hải, huyện Nghi 

Xuân, tỉnh Hà Tĩnh
Đại học Giáo dục tiểu học Giáo dục tiểu học

Giáo viên tiểu học - 

Giáo viên văn hoá

6 Trần Thị Trà Giang 27/10/2001
Xã Xuân Thành, huyện 

Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh
Đại học Giáo dục tiểu học Giáo dục tiểu học

Giáo viên tiểu học - 

Giáo viên văn hoá

7 Đặng Thị Linh 19/11/1999
Xã Tùng Lộc, huyện Can 

Lộc, tỉnh Hà Tĩnh
Đại học Giáo dục tiểu học Giáo dục tiểu học

Giáo viên tiểu học - 

Giáo viên văn hoá

8 Nguyễn Thị Kiều Oanh 21/02/2002
Xã Xuân Hồng, huyện 

Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh
Đại học Giáo dục tiểu học Giáo dục tiểu học

Giáo viên tiểu học - 

Giáo viên văn hoá

9 Hoàng Thị Cẩm Thuỳ 05/8/2001
Thị trấn Tiên Điền, huyện 

Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh
Đại học Giáo dục tiểu học Giáo dục tiểu học

Giáo viên tiểu học - 

Giáo viên văn hoá

Giáo viên tiểu học - Giáo viên văn hoá: 11 người
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10 Trần Thị Kiều Trang 25/4/1993
Xã Xuân Lam, huyện 

Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh
Đại học Giáo dục tiểu học Giáo dục tiểu học

Giáo viên tiểu học - 

Giáo viên văn hoá

11 Bạch Thị Hải Yến 26/02/2001
Thị trấn Xuân An, huyện 

Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh
Đại học Giáo dục tiểu học Giáo dục tiểu học

Giáo viên tiểu học - 

Giáo viên văn hoá

III

1 Nguyễn Thị Hà 16/4/1982
Thị trấn Xuân An, huyện 

Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh
Đại học Tin học Tin học

Giáo viên tiểu học - 

Giáo viên tin học

2 Nguyễn Thị Vân 20/3/1987
Xã Sơn Long, huyện 

Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh
Đại học Sư phạm tin học Sư phạm tin học

Giáo viên tiểu học - 

Giáo viên tin học

IV

1 Nguyễn Nữ Hoàng Phương 02/12/1994
Xã Hưng Lộc, Thành phố 

Vinh, tỉnh Nghệ An
Đại học Ngôn ngữ Anh Ngôn ngữ Anh

Giáo viên tiểu học - 

Giáo viên tiếng anh

V

1 Ngô Thị Hương Giang 20/6/2000
Thị trấn Xuân An, huyện 

Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh
Đại học

Tài chính - Ngân 

hàng doanh nghiệp

Tài chính - Ngân 

hàng
Kế toán viên

2 Cao Thanh Thanh Huyền 28/8/1991
Xã Xuân Giang, huyện 

Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh
Đại học Kế toán Kế toán Kế toán viên

3 Trần Thị Hằng Nga 15/6/1988
Xã Xuân Giang, huyện 

Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh
Đại học Kế toán Kế toán Kế toán viên

Giáo viên tiểu học - Giáo viên tin học: 02 người

Giáo viên tiểu học - Giáo viên tiếng anh: 01 người

Kế toán viên: 05 người
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4 Nguyễn Hoài Thương 22/02/1992
Xã Xuân Giang, huyện 

Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh
Đại học Kế toán tổng hợp Kế toán Kế toán viên

5 Nguyễn Thị Huyền Trang 01/9/1992
Thị trấn Xuân An, huyện 

Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh
Đại học Kế toán Kế toán Kế toán viên
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